
STT MÃ LỚP HP MÔN
SỐ 

TC
NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG SLSV LỚP KHÓA TÊN ĐỢT THI

1 211MA1002 Nghiên cứu thị trường 3 01/12/2021 19g00 . Online 03 52 K18408C Khóa 18 Thi online

2 211IB9701
Lập và thẩm định dự án đầu tư 

(4TC)
4 01/12/2021 17g00 . Online 08 37 K18408CA Khóa 18 Thi online

3 211TC1405
Lập và thẩm định dự án đầu tư 

(3TC)
3 01/12/2021 17g00 . Online 07 58 K18402 Khóa 18 Thi online

4 211TC1402
Lập và thẩm định dự án đầu tư 

(3TC)
3 01/12/2021 17g00

. Online 04, . 

Online 03
44, 45

K18401, K18403, 

K18413
Khóa 18 Thi online

5 211QT0908 Quản trị rủi ro 3 01/12/2021 19g00
. Online 07, . 

Online 06
47, 50 K18405, K18409 Khóa 18 Thi online

6 211TC1407
Lập và thẩm định dự án đầu tư 

(3TC)
3 01/12/2021 17g00 . Online 06 3 K18402T Khóa 18 Thi online

7 211MA1003 Nghiên cứu thị trường 3 01/12/2021 19g00 . Online 03 5 K18408T Khóa 18 Thi online

8 211MA1402 Marketing công nghiệp 3 01/12/2021 19g00 . Online 01 54 K18410C Khóa 18 Thi online

9 211MA1401 Marketing công nghiệp 3 01/12/2021 19g00
. Online 01, . 

Online 02
10, 70 K18410 Khóa 18 Thi online

10 211MA1001 Nghiên cứu thị trường 3 01/12/2021 19g00 . Online 04 72 K18408 Khóa 18 Thi online

11 211QT0902 Quản trị rủi ro 3 01/12/2021 19g00 . Online 08 54

K18405C, 

K18407C, 

K18409C

Khóa 18 Thi online

12 211TC1406
Lập và thẩm định dự án đầu tư 

(3TC)
3 01/12/2021 17g00 . Online 06 15 K18402C Khóa 18 Thi online

13 211TC1404
Lập và thẩm định dự án đầu tư 

(3TC)
3 01/12/2021 17g00 . Online 05 6 K18401T Khóa 18 Thi online

14 211TC1403
Lập và thẩm định dự án đầu tư 

(3TC)
3 01/12/2021 17g00 . Online 05 50

K18401C, 

K18403C
Khóa 18 Thi online
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15 211QT0901 Quản trị rủi ro 3 01/12/2021 19g00 . Online 05 73 K18407 Khóa 18 Thi online

16 211MI1601
Công nghệ chuỗi khối 

(Blockchain) và ứng dụng
2 01/12/2021 17g00 . Online 01 29 K18406C Khóa 18 Thi online

17 211MI1602
Công nghệ chuỗi khối 

(Blockchain) và ứng dụng
2 01/12/2021 17g00 . Online 02 57 K18406 Khóa 18 Thi online

18 211QT3703 Quản trị truyền thông 3 02/12/2021 19g00 . Online 05 50 K18410C Khóa 18 Thi online

19 211TN0305 Tài chính quốc tế 3 02/12/2021 19g00
. Online 08, . 

Online 07
40, 49 K18412, K19409 Khóa 18, Khóa 19 Thi online

20 211PL3902 Pháp luật về thừa kế 2 02/12/2021 19g00 . Online 02 34 K18503C Khóa 18 Thi online

21 211FB9501 Tài chính quốc tế (404CA) 4 02/12/2021 17g00 . Online 08 24 K18404CA Khóa 18 Thi online

22 211QT3702 Quản trị truyền thông 3 02/12/2021 19g00
. Online 04, . 

Online 03
41, 42 K18410 Khóa 18 Thi online

23 211ST0104 Luật sở hữu trí tuệ 3 02/12/2021 17g00 . Online 07 41

K18501C, 

K18502C, 

K19407C, 

Khóa 18, Khóa 19 Thi online

24 211PL3901 Pháp luật về thừa kế 2 02/12/2021 19g00 . Online 01 70 K18503 Khóa 18 Thi online

25 211TN0302 Tài chính quốc tế 3 02/12/2021 19g00 . Online 08 5 K18404T Khóa 18 Thi online

26 211GT1001 Đàm phán kinh doanh quốc tế 3 02/12/2021 17g00
. Online 05, . 

Online 04
46, 46 K18408 Khóa 18 Thi online

27 211TN0301 Tài chính quốc tế 3 02/12/2021 19g00 . Online 06 51 K18404C Khóa 18 Thi online

28 211GT1002 Đàm phán kinh doanh quốc tế 3 02/12/2021 17g00 . Online 06 53 K18408C Khóa 18 Thi online

29 211ST0105 Luật sở hữu trí tuệ 3 02/12/2021 17g00 . Online 07 8
K18501T, 

K18502T
Khóa 18 Thi online

30 211KK6702 Báo cáo tài chính hợp nhất 3 02/12/2021 17g00
. Online 02, . 

Online 01
48, 48 K18405, K18409 Khóa 18 Thi online

31 211KK6701 Báo cáo tài chính hợp nhất 3 02/12/2021 17g00 . Online 03 48
K18405C, 

K18409C
Khóa 18 Thi online



32 211TO2601 Mô hình định giá tài sản 3 03/12/2021 17g00 . Online 03 42 K18413 Khóa 18 Thi online

33 211VT0202 Logistics 3 03/12/2021 19g00 . Online 02 51 K18402C Khóa 18 Thi online

34 211HC0301 Hành chính công 3 03/12/2021 17g00 . Online 04 57 K18403 Khóa 18 Thi online

35 211GB0103
Pháp luật về giao dịch bất động 

sản
2 03/12/2021 19g00 . Online 03 63 K18503, K19504 Khóa 18, Khóa 19 Thi online

36 211MT0305 Luật môi trường (3TC) 3 03/12/2021 17g00 . Online 06 39

K18501C, 

K18502C, 

K19504CP

Khóa 18, Khóa 19 Thi online

37 211VT0201 Logistics 3 03/12/2021 19g00 . Online 01 63 K18402 Khóa 18 Thi online

38 211KK6304 Kiểm toán 2 3 03/12/2021 17g00 . Online 07 38 K18409C Khóa 18 Thi online

39 211KT1202
Kinh tế môi trường( Kinh tế tài 

nguyên và môi trường)
3 03/12/2021 17g00 . Online 01 59 K18401 Khóa 18 Thi online

40 211QT0201 Quản trị chất lượng 3 03/12/2021 19g00
. Online 05, . 

Online 04
49, 50 K18407 Khóa 18 Thi online

41 211TC2502 Tài chính hành vi (3TC) 3 03/12/2021 19g00 . Online 08 34 K18404C Khóa 18 Thi online

42 211TC2501 Tài chính hành vi (3TC) 3 03/12/2021 19g00 . Online 07 69 K18404, K18412 Khóa 18 Thi online

43 211QT0202 Quản trị chất lượng 3 03/12/2021 19g00 . Online 06 32 K18407C Khóa 18 Thi online

44 211KT1203
Kinh tế môi trường( Kinh tế tài 

nguyên và môi trường)
3 03/12/2021 17g00 . Online 02 47 K18401C Khóa 18 Thi online

45 211HC0302 Hành chính công 3 03/12/2021 17g00 . Online 05 29 K18403C Khóa 18 Thi online

46 211KK6302 Kiểm toán 2 3 03/12/2021 17g00 . Online 07 20 K18405C Khóa 18 Thi online

47 211KK6303 Kiểm toán 2 3 03/12/2021 17g00 . Online 08 72 K18405, K18409 Khóa 18 Thi online

48 211VT0203 Logistics 3 03/12/2021 19g00 . Online 02 3 K18402T Khóa 18 Thi online



49 211KY0103 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3 04/12/2021 17g00 . Online 04 5 K18402T Khóa 18 Thi online

50 211KY0102 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3 04/12/2021 17g00 . Online 04 24 K18402C Khóa 18 Thi online

51 211TC1801
Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)
3 04/12/2021 19g00 . Online 08 60 K18401 Khóa 18 Thi online

52 211GT1202 Đàm phán quốc tế 3 04/12/2021 19g00 . Online 02 22 K18402C Khóa 18 Thi online

53 211KK4801 Kế toán quản trị nâng cao 3 04/12/2021 19g00
. Online 04, . 

Online 03
41, 40 K18405, K18409 Khóa 18 Thi online

54 211GT1201 Đàm phán quốc tế 3 04/12/2021 19g00 . Online 02 32 K18402 Khóa 18 Thi online

55 211KK4802 Kế toán quản trị nâng cao 3 04/12/2021 19g00 . Online 01 38
K18405C, 

K18409C
Khóa 18 Thi online

56 211QT1101 Quản trị sản xuất 3 04/12/2021 19g00
. Online 06, . 

Online 05
44, 50 K18407 Khóa 18 Thi online

57 211KK3202 Kiểm soát và kiểm toán nội bộ 3 04/12/2021 17g00 . Online 06 30 K18409C Khóa 18 Thi online

58 211NH0601 Kế toán ngân hàng 3 04/12/2021 17g00 . Online 08 70 K18404 Khóa 18 Thi online

59 211KY0101 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3 04/12/2021 17g00 . Online 05 65 K18402 Khóa 18 Thi online

60 211KK3201 Kiểm soát và kiểm toán nội bộ 3 04/12/2021 17g00
. Online 06, . 

Online 07
30, 60 K18409 Khóa 18 Thi online

61 211QT1602 Quản trị bán hàng 3 04/12/2021 17g00 . Online 03 30 K18407C Khóa 18 Thi online

62 211QT1102 Quản trị sản xuất 3 04/12/2021 19g00 . Online 06 9 K18407C Khóa 18 Thi online

63 211TC1802
Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)
3 04/12/2021 19g00 . Online 07 43 K18401C Khóa 18 Thi online

64 211QT1601 Quản trị bán hàng 3 04/12/2021 17g00
. Online 02, . 

Online 01
45, 45 K18407 Khóa 18 Thi online

65 211KK2802 Kế toán phần hành 1 3 06/12/2021 17g00 . Online 02 57 K18409C Khóa 18 Thi online



66 211KK2801 Kế toán phần hành 1 3 06/12/2021 17g00 . Online 01 70 K18409 Khóa 18 Thi online

67 211KD0701 Thương mại điện tử (407) (2TC) 2 06/12/2021 19g00
. Online 02, . 

Online 01
37, 36 K18410 Khóa 18 Thi online

68 211QT0801
Quản trị tài chính công ty đa 

quốc gia
4 06/12/2021 17g00

. Online 05, . 

Online 04
43, 43 K18408 Khóa 18 Thi online

69 211KD0702 Thương mại điện tử (407) (2TC) 2 06/12/2021 19g00 . Online 03 50 K18410C Khóa 18 Thi online

70 211QT0802
Quản trị tài chính công ty đa 

quốc gia
4 06/12/2021 17g00 . Online 03 50 K18408C Khóa 18 Thi online

71 211DS0802
Các hợp đồng dân sự thông dụng 

(2TC)
2 06/12/2021 17g00 . Online 08 31 K18503C Khóa 18 Thi online

72 211KK2901 Kế toán phần hành 2 3 06/12/2021 19g00
. Online 05, . 

Online 04
42, 40 K18405, K18409 Khóa 18 Thi online

73 211KN1601 Quảng cáo và khuyến mãi (2TC) 2 06/12/2021 17g00
. Online 07, . 

Online 06
40, 40 K18410 Khóa 18 Thi online

74 211KK2902 Kế toán phần hành 2 3 06/12/2021 19g00 . Online 06 35
K18405C, 

K18409C
Khóa 18 Thi online

75 211DS0801
Các hợp đồng dân sự thông dụng 

(2TC)
2 06/12/2021 17g00 . Online 08 12 K18503 Khóa 18 Thi online

76 211KN0601
Kỹ năng đàm phán trong kinh 

doanh
2 07/12/2021 17g00

. Online 03, . 

Online 02
46, 46 K18407, K18410 Khóa 18 Thi online

77 211IS4606
Tích hợp qui trình K/Doanh với 

các hệ thống ERP 1
3 07/12/2021 17g00

. Online 05, . 

Online 04
48, 48 K18405, K18409 Khóa 18 Thi online

78 211KD2001 Thẩm định dự án đầu tư 3 07/12/2021 17g00 . Online 06 22 K18404 Khóa 18 Thi online

79 211KK0901
Kiểm toán phần hành (Kiểm toán 

1)
3 07/12/2021 19g00

. Online 03, . 

Online 02
41, 41 K18405 Khóa 18 Thi online

80 211QL0902 Kinh tế học các vấn đề xã hội 3 12/12/2021 K18401C Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

81 211KT2102 Kinh tế đô thị - vùng và miền 3 12/12/2021 K18403C Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

82 211TC4101 Quản trị rủi ro tài chính 3 12/12/2021 K18404 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận



83 211QL0901 Kinh tế học các vấn đề xã hội 3 12/12/2021 K18401 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

84 211QT3602
Quản trị rủi ro tài chính- ngân 

hàng
3 12/12/2021 K18404T Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

85 211QT5401 Quản trị ngân hàng 3 12/12/2021 K18404C Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

86 211QT5402 Quản trị ngân hàng 3 12/12/2021 K18404T Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

87 211KT2101 Kinh tế đô thị - vùng và miền 3 12/12/2021 K18403 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

88 211IS4604
Tích hợp qui trình K/Doanh với 

các hệ thống ERP 1
3 12/12/2021

K18405C, 

K18409C
Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

89 211KD0201 Kinh doanh bất động sản 3 12/12/2021 K18403 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

90 211KN0804 Kỹ năng thực hành luật 2 12/12/2021 K18503, K18504 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

91 211MI1701
Phân tích dữ liệu trong kinh 

doanh (2TC)
2 12/12/2021 K18411C Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

92 211MI1502 Kỹ thuật kiểm thử phần mềm 2 12/12/2021 K18406 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

93 211HD0902
Kỹ năng đàm phán và soạn thảo 

hợp đồng (2TC)
2 12/12/2021

K18501C, 

K18502C
Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

94 211TP0104 Tư pháp quốc tế 3 12/12/2021
K18503C, 

K18504C
Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

95 211KN0801 Kỹ năng thực hành luật 2 12/12/2021
K18503C, 

K18504C
Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

96 211LN0104 Luật ngân hàng (2TC) 2 12/12/2021 K18501, K18502 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

97 211HQ0101 Pháp luật về hải quan 3 12/12/2021 K18502C Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

98 211MT0307 Luật môi trường (3TC) 3 12/12/2021
K18501, K18502, 

K19504
Khóa 18, Khóa 19 làm đề tài, tiểu luận

99 211TP0206
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 

(3TC)
3 12/12/2021 K18504T Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận



100 211MI1501 Kỹ thuật kiểm thử phần mềm 2 12/12/2021 K18406C Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

101 211TP0201
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 

(3TC)
3 12/12/2021 K18502C Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

102 211LN0105 Luật ngân hàng (2TC) 2 12/12/2021
K18501C, 

K18502C
Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

103 211MI1402 Big Data và ứng dụng 2 12/12/2021 K18406 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

104 211IS2102 Thương mại điện tử (406) 3 12/12/2021 K18406C Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

105 211MI1401 Big Data và ứng dụng 2 12/12/2021 K18406C Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

106 211TC4201 Quản trị rủi ro ngân hàng 2 12/12/2021 K18412 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

107 211IS2101 Thương mại điện tử (406) 3 12/12/2021 K18406 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

108 211TP0103 Tư pháp quốc tế 3 12/12/2021 K18503 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

109 211PL1501
Pháp luật về tài chính doanh 

nghiệp
2 12/12/2021 K18504 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

110 211NH2401 Ngân hàng số 3 12/12/2021 K18404, K18412 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

111 211PL2905 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 2 12/12/2021 K18504T Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

112 211TD0107 Thi hành án dân sự (2TC) 2 12/12/2021

K18503C, 

K19504C, 

K19504CP

Khóa 18, Khóa 19 làm đề tài, tiểu luận

113 211ST0103 Luật sở hữu trí tuệ 3 12/12/2021
K18501, K18502, 

K19407, K19410
Khóa 18, Khóa 19 làm đề tài, tiểu luận

114 211HD0901
Kỹ năng đàm phán và soạn thảo 

hợp đồng (2TC)
2 12/12/2021 K18501, K18502 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

115 211MI1801
Khởi nghiệp thương mại điện tử 

(2TC)
2 12/12/2021 K18411C Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

116 211ST0201
Pháp luật thực thi quyền sở hữu 

trí tuệ
2 12/12/2021 K18503 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận



117 211MI1901 Phân tích Marketing số 2 12/12/2021 K18411C Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

118 211IS1901 Thanh toán điện tử 3 12/12/2021 K18411 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

119 211TP0106 Tư pháp quốc tế 3 12/12/2021 K18504 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

120 211TP0205
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 

(3TC)
3 12/12/2021 K18504C Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

121 211PL1502
Pháp luật về tài chính doanh 

nghiệp
2 12/12/2021 K18504C Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

122 211TD0201 Thẩm định tín dụng 3 12/12/2021 K18404C Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

123 211BH0405 Bảo hiểm 3 12/12/2021

K18404, K18412, 

K19404, 

K19404A, 

Khóa 18, Khóa 19 làm đề tài, tiểu luận

124 211TO3001 Định phí bảo hiểm 3 12/12/2021 K18413 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

125 211PL2904 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 2 12/12/2021 K18504C Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

126 211KT0901 Kinh tế vĩ mô 2 4 12/12/2021 K18413 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

127 211TD0106 Thi hành án dân sự (2TC) 2 12/12/2021 K18503, K19504 Khóa 18, Khóa 19 làm đề tài, tiểu luận

128 211PL2903 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 2 12/12/2021 K18504 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

129 211ST0202
Pháp luật thực thi quyền sở hữu 

trí tuệ
2 12/12/2021 K18503C Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

130 211TP0204
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 

(3TC)
3 12/12/2021 K18504 Khóa 18 làm đề tài, tiểu luận

131 211CK0601 Chứng khoán phái sinh 3 18/12/2021 17g00
. Online 02, . 

Online 01
34, 34 K18404, K18412 Khóa 18 Thi online


